Mẫu số HQ01 – BKHBC
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH 
VĂN BẢN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
BẢNG KÊ BƯU GỬI XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Chi tiết bưu gửi không có thuế, miễn thuế
(kèm theo tờ khai hải quan số: ..….ngày …./…../20 ….) 
Tỷ giá (VND/USD): .....ngày....../........./20.......
	STT
	Số hiệu, trọng lượng BP, BK
	Họ tên, địa chỉ người gửi
	Họ tên, địa chỉ người nhận
	Mã số hàng
	Tên hàng
	Xuất xứ
	Lượng hàng
(kg, cái)
	Trị giá
(VNĐ)
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú : 

- Nếu hàng nhập khẩu thì gạch bỏ chữ xuất khẩu và ngược lại.

- Cột ghi chú ghi:

+ Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Chuyển cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra.

+ Chuyển xử lý vi phạm.

+ Các vấn đề khác.

 

	 
CHI CỤC HẢI QUAN……………
CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(Ký, đóng dấu công chức)
	………ngày……..../………/……
DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số HQ02-BKHBCN
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH 
VĂN BẢN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:………../BK-CQBHVB
	 


 
BẢNG KÊ
Danh mục hàng bưu gửi chuyển tiếp nhập
	STT
	Số hiệu bưu phẩm
	Thông tin
	Tên hàng
	Trọng lượng
(KG)
	Trị giá 
(USD)
	Ghi chú

	
	
	Người gửi
	Người nhận
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Xác nhận kết quả kiểm tra: 
 
	 
CÔNG CHỨC HẢI QUAN 
(Ký, đóng dấu công chức) 
	….. ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số HQ03-BKHBCX
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH 
VĂN BẢN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:……./BK-CQBHVB
	 


 
BẢNG KÊ
Danh mục hàng bưu gửi chuyển tiếp xuất
	STT
	Số hiệu bưu phẩm
	Thông tin
	Tên hàng
	Trọng lượng
(KG)
	Trị giá 
(USD)
	Ghi chú

	
	
	Người gửi
	Người nhận
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Xác nhận kết quả kiểm tra: 
 

	 
CÔNG CHỨC HẢI QUAN 
(Ký, đóng dấu công chức) 
	….. ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số HQ04-TKHBCXNT
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH 
VĂN BẢN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:………../BK-CQBHVB
	 


 

BIỂU THỐNG KÊ 
Theo dõi thông quan hàng chuyển tiếp 
tại Trung tâm chuyển tiếp hàng Bưu chính…….
Từ ngày ….tháng…….năm…... đến ngày … tháng ……năm.….
	STT
	Số lượng bưu phẩm nhập
	Số lượng bưu phẩm xuất
	Lượng bưu phẩm tồn
	Ngày tái xuất
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	….. ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số HQ05-BTKHBC
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH 
VĂN BẢN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:………../TK-CQBHVB
	 


 
BẢNG THANH KHOẢN
Hàng chuyển tiếp tại Trung tâm chuyển tiếp hàng bưu chính…..
Từ ngày… tháng… năm …… đến ngày … tháng… năm…..
	STT
	Số hiệu bưu phẩm
	Tên hàng
	Trọng lượng
(KG)
	Trị giá 
(USD)
	Số bảng kê danh mục hàng bưu chính chuyển tiếp nhập
	Số bảng kê danh mục hàng bưu chính chuyển tiếp xuất
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Xác nhận kết quả kiểm tra: 
 
	 
CÔNG CHỨC HẢI QUAN 
(Ký, đóng dấu công chức) 
	….. ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

 

 

 

